TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    KHOA CÔNG NGHỆ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2019 – 2020
LỚP: Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2016
Học Ban đêm - Tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
	TT
	MSMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	KC243
	Tổ chức thi công & ATLĐ
	3
	Bùi Lê Anh Tuấn
	1916
	0985.416.373
	Đã dạy xong

	2. 
	CN328
	Kết cấu thép nhà công nghiệp
	2
	Dương Nguyễn Hồng Toàn
	1412
	0918.376.565
	Chưa thi

	3. 
	CN522
	Đồ án kết cấu thép
	2
	Dương Nguyễn Hồng Toàn
	1412
	
	Đã dạy xong

	4. 
	CN514
	Quản lý dự án xây dựng
	3
	Đặng Trâm Anh
	1008
	0907.044.009
	

	5. 
	CN523
	Đồ án thi công
	2
	Bùi Lê Anh Tuấn
	1916
	0985.416.373
	Đã dạy xong

	6. 
	CN346
	Giải pháp nền móng hợp lý
	2
	Trần Đức Trung
	2234
	0939-185196
	

	7. 
	CN343
	Đàn hồi UD&PP Phần tử hữu hạn
	3
	Lê Tuấn Tú
	1915
	0983.789.343
	Chưa thi

	8. 
	CN321
	Thí nghiệm công trình
	1
	Cao Tấn Ngọc Thân
	1676
	0939.025.457
	



THỜI KHÓA BIỂU HỌC BAN ĐÊM
Sĩ số 23 – (Liên hệ Tú - 0907.687.767)
Thời gian tính từ 30/12/2019 – Phòng 306/CN
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy

	1
	30/12/2019
	05/1/2020
	KC243
	CN328
	KC243
	CN328
	KC243
	CN346

	2
	06/1/2020
	12/1/2020
	KC243
	CN328
	KC243
	CN328
	KC243
	CN346

	3
	13/1/2020
	19/1/2020
	KC243
	CN328
	KC243
	CN328
	KC243
	CN346

	4
	20/1/2020
	26/1/2020
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	5
	27/1/2020
	02/2/2020
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	6
	03/2/2020
	09/2/2020
	KC243
	CN328
	KC243
	CN328
	KC243
	CN346

	7
	10/2/2020
	16/2/2020
	KC243
	CN328
	KC243
	CN328
	KC243
	CN346

	8
	17/2/2020
	23/2/2020
	CN522
	CN522
	CN522
	CN522
	CN522
	CN346

	9
	24/2/2020
	01/3/2020
	CN522
	CN522
	CN522
	CN522
	CN522
	CN346

	10
	02/3/2020
	08/3/2020
	
	
	
	
	
	CN346

	11
	09/3/2020
	15/3/2020
	
	
	
	
	
	CN346

	12
	16/3/2020
	22/3/2020
	
	
	
	
	
	CN346

	13
	23/3/2020
	29/3/2020
	CN523
	CN523
	CN523
	
	CN523
	

	14
	30/3/2020
	05/4/2020
	CN523
	CN523
	CN523
	
	CN523
	

	15
	06/4/2020
	12/4/2020
	CN343
	CN343
	CN343
	CN343
	CN343
	

	16
	13/4/2020
	19/4/2020
	CN343
	CN343
	CN343
	CN343
	CN343
	CN523

	17
	20/4/2020
	26/4/2020
	CN343
	CN343
	CN343
	CN343
	CN343
	CN523

	18
	27/4/2020
	03/5/2020
	
	
	
	Nghỉ Lễ
	Nghỉ Lễ
	Nghỉ Lễ

	19
	04/5/2020
	10/5/2020
	CN514
	CN514
	CN514
	CN514
	CN514
	CN328

	20
	11/5/2020
	17/5/2020
	CN514
	CN514
	CN514
	CN514
	CN514
	CN328

	21
	18/5/2020
	24/5/2020
	CN514
	CN514
	CN514
	CN514
	CN514
	CN346

	22
	25/5/2020
	31/5/2020
	CN321
	CN321
	CN321
	CN321
	CN321
	CN346

	23
	01/6/2020
	07/6/2020
	CN343
	
	
	
	CN321
	CN346

	24
	08/6/2020
	15/6/2020
	
	
	
	
	
	CN346
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